PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN.


Ngày nay khi đất nước trên con đường đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Để đáp ứng được mục tiêu đó, ngành giáo dục cần phải "Nâng cao dân chí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức, có tay nghề, có năng lực thực hành, năng động sáng tạo, có đạo đức cách mạng, có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội".


Nhà trường đào tạo thế hệ trẻ có khả năng thích ứng với những thay đổi nghề nghiệp trong nền kinh tế hàng hoá,  có bản lĩnh trẻ, tạo được việc làm, có ý thức nghĩa cụ công dân".


Đứng trước sự thay đổi lớn lao của tình hình mới, ngành giáo dục và đào tạo Việt Nam đang đứng trước những thách thức và những vận hội mới. Nó đòi hỏi phải có những đổi mới trong hệ thống giáo dục mang tính chiến lược: đổi mới phương pháp dạy học. Như nghị quyết Hội nghị ban chấp hành TW Đảng lần thứ hai, khoá VIII (1997) khẳng định: "Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy, sáng tạo của người học, từng bước áp dụng những phương pháp tiên tiến và phương  tiện hiện đại vào quá trình dạy học. Đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh".


Mục 2, điểm 4 trong Luật giáo dục nước ta nêu rõ: "Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học,khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh".

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN.


Có nhiều biện pháp để phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học nói chung, trong dạy học lịch sử nói riêng. Nằm trong hệ thống phương pháp dạy học tích cực, dạy học theo nhóm có vai trò to lớn đối với việc phát huy năng lực nhận thức độc lập của học sinh, nâng cao hiệu quả bài học lịch sử. Với phương pháp này, học sinh phải làm việc một cách độc lập và tự chiếm lĩnh tri thức, song việc thực hiện phương pháp này còn mới mẻ. Học nhóm không phải là một cách học mới, ở nước ta trong những năm sau Cách mạng tháng Tám 1945, nhiều trường đã tổ chức duy trì việc học nhóm, nhưng đó chỉ là việc học nhóm tại nhà. Còn tổ chức học nhóm tại lớp học thì chưa trở thành một cách học thường xuyên, hiệu quả. Tổ chức hoạt động nhóm không những phát huy cao độ tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học mà còn tạo nên môi trường thuận lợi để người học tham gia thực hành xã hội và phát triển toàn diện nhân cách.


Xuất phát từ lý luận dạy học và thực tiễn giảng dạy thì bài ôn tập, tổng kết chiếm vị trí khá quan trọng trong quá trình dạy học. Xuất phát từ đặc trưng riêng của bộ môn lịch sử: "lịch sử là những sự kiện xảy ra trong quá khứ xã hội loài người là một tồn tại khách quan, độc lập với ý muốn của con người". Kiến thức học thì nhiều song lại không được củng cố một cách tự nhiên như những môn học khác. Vì vậy trong các bài ôn tập, sơ kết, tổng kết, chúng ta phải sử dụng các phương pháp dạy học một cách tốt nhất, trong đó dạy học theo nhóm cũng là một biện pháp tối ưu.


Đó chính là những lý do để tôi đưa ra phương pháp: Tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong bài ôn tập lịch sử thế giới lớp 6- THCS . Mặt khác khi giải quyết tốt những vấn đề này sẽ là cơ sở về lý luận, thực tiễn cho sau này có thể vận dụng vào thực tế dạy học ở trường trung học cơ sở..

PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
I. MỤC ĐÍCH  NHIÊN CỨU .


Nghiên cứu việc tổ chức hoạt động nhóm nhằm nâng cao nhận thức của học sinh trong giờ ôn tập, sơ kết, tổng kết góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử ở trường phổ thông và khẳng định ý nghĩa của phương pháp này trong dạy học lịch sử. Từ đó đề tài đi sâu vào tìm hiểu các hình thức, biện pháp học tập theo nhóm và rút ra kết luận về tầm quan trọng, sự đúng đắn của những nội dung và phương pháp sử dụng đã đề xuất.

II. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.


Để hiểu được mục đích của nhiệm vụ trên, đề tài giải quyết những nhiệm vụ sau:


- Tìm hiểu cơ sở lí luận về hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử ở trường Trung học cơ sở.


- Đề xuất quy trình tổ chức hoạt động nhóm và áp dụng vào bài ôn tập lịch sử lớp 6- Trung học cơ sở.


- Tiến hành khảo sát, thực nghiệm cách thức, quy trình tổ chức hoạt động nhóm theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong quy trình dạy môn lịch sử ở trường Trung học cơ sở để khẳng định tính khả thi của đề tài nghiên cứu.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.


Nghiên cứu lí luận qua các tài liệu giáo dục học, tâm lí học, sử học, các phương pháp dạy học bộ môn và các vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu.


Điều tra cơ bản bằng quan sát, dự giờ, trao đổi ý kiến, thăm dò giáo viên và học sinh, kiểm tra để thấy được thực tế việc tổ chức dạy học theo nhóm nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh.


 Tiến hành thực nghiệm sư phạm: Tôi đã tiến hành chọn hai lớp 6 ở trường Trung học cơ sở: Một lớp đối chứng và một lớp thực nghiệm để tiến hành việc giảng dạy. Sau đó tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng bài dạy thông qua kết quả thực nghiệm.

IV. PHẠM VI ĐỀ TÀI.


Trên cơ sở tìm hiểu lí luận dạy học nói chung, khái niệm và phương pháp tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh nói riêng cũng như vai trò của nó đối với hiệu quả bài học lịch sử, tôi dừng lại ở việc vận dụng vào bài ôn tập lịch sử Thế giới lớp 6- Trung học cơ sở.

V. NỘI DUNG.


A. CƠ SỞ LÍ LUẬN.


1. Vai trò, ý nghĩa của việc dạy học theo nhóm.




Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu vận dụng phương pháp hoạt động theo nhóm trong dạy học. Các công trình nghiên cứu đều khẳng định, dạy học theo nhóm đóng vai trò to lớn trong việc nâng cao tính tích cực của học sinh, đào sâu vốn tri thức và phát triển tư duy độc lập của các em. Cho đến nay, vai trò của dạy học theo nhóm ngày càng được phát huy thế mạnh của nó.


Trong thời gian nghiên cứu, quan sát thực tế ở trường Trung học cơ sở, tôi cũng thấy rõ vai trò, vị trí của dạy học theo nhóm trong dạy học lịch sử. Với việc sử dụng phương pháp dạy học một chiều thông tin kiến thức theo chiều chủ yếu từ thầy đến trò, học sinh chỉ nghe, chép bài gây nên việc tiếp thu thụ động từ các em. Ngược lại, đối với bài học sử dụng hình thức tổ chức hoạt động nhóm, thông qua hoạt động tập thể, học sinh được trao đổi, bàn bạc với bạn, với nhóm lớp, các ý kiến cũng như quan niệm của mỗi cá nhân được điều chỉnh và qua đó người học tiếp nhận kiến thức một cách chủ động.


Về mặt giáo dưỡng.


Thông qua thảo luận, dưới sự hướng dẫn, tổ chức của giáo viên, học sinh được định hướng nhận thức, trước hết là nắm vững chính xác kiến thức cơ bản đang học. Vì vậy "khả năng định hướng hoạt động của học sinh là điều kiện tiên quyết của sự phát triển tính tích cực sáng tạo của học sinh", từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học.


Dạy học theo nhóm sẽ đánh thức và khơi dậy tiềm năng trí tuệ của học sinh qua việc đặt các em vào tình huống cụ thể và sinh động của cuộc sống, học sinh phải tự  tìm ra tri thức, tự chiếm lĩnh những kiến thức đó.


Dạy học theo nhóm động viên được nhiều học sinh tham gia, các em được trình bày ý kiến của mình và hợp tác với bạn bè để giải quyết nhiệm vụ học tập một cách chủ động sáng tạo.


Làm việc theo nhóm có thể xuất hiện những ý hay, những biện pháp giải quyết thông minh, độc đáo, vốn kiến thức lịch sử của học sinh sẽ trở nên bền vững và sâu sắc.


Việc thành lập nhóm trong lớp học dẫn đến kết quả học tập chung của cả nhóm sẽ cao hơn, giáo viên có cơ hội tiếp xúc, theo dõi việc học tập của học sinh một cách chặt chẽ hơn.


Về mặt giáo dục.


Việc tổ chức hoạt động theo nhóm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập suy nghĩ trong việc tiếp nhận kiến thức góp phần hình thành các yếu tố của nhân cách, như hứng thú, ý thức và thái độ tự tin trong học tập.


Tham gia vào nhóm học tập tạo điều kiện cho học sinh so sánh đối chiếu với người khác từ đó tự điều chỉnh, tự đánh giá để phù hợp với đòi hỏi của nhà trường.


Hợp tác nhóm còn tạo điều kiện để các thành viên trong nhóm được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫ nhau thiết lập các mối quan hệ, đoàn kết với các thành viên trong nhóm.


Về mặt phát triển.

  
Việc tổ chức hoạt động nhóm sẽ có tác dụng phát triển tư duy và rèn luyện cho học sinh năng lực diễn đạt một vấn đề lịch sử, các kĩ năng giao tiếp cá nhân như: nghe, nói, tranh luận, lãnh đạo và khả năng  hợp tác tương hỗ nhau giúp học sinh tự tin trong học tập.


Hình thành kĩ năng tự đánh giá, tự  ý thức, tự phát triển.


Tuy nhiên cần nhận thức rằng cũng như  tất cả những phương pháp dạy học khác, phương pháp tổ chức hoạt động nhóm ngoài những ưu điểm như trên, còn có những hạn chế riêng của nó. Nếu áp dụng một cách tràn lan mà không tính đến mục đích, yêu cầu, nội dung và đối tượng học sinh cụ thể, không phối hợp với các phương pháp khác, không coi trọng vai trò của giáo viên, mối quan hệ của thầy - trò trong tập thể thì chẳng những không nâng cao được chất lượng dạy học mà còn đưa đến những tình huống sư phạm không tích cực. Vấn đề là giáo viên phải tổ chức nhóm như thế nào để mang lại hiệu quả giáo dưỡng, giáo dục và phát triển thật sự chứ không phải học nhóm theo hình thức.


2. Các cách chia nhóm.


Trong qúa trình tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh, tuỳ thuộc vào mục tiêu học tập, mức độ khó dễ của nhiệm vụ học tập và trình độ của đối tượng học sinh mà có các cách chia nhóm cho phù hợp và khác nhau. Thông thường có các cách chia nhóm như sau:


* Chia ngẫu nhiên.


Chia ngẫu nhiên thường không cần phân biệt đối tượng học sinh khác nhau. Mọi học sinh đều phải hoạt động để giải quyết vấn đề, chiếm lĩnh tri thức. Nhiệm vụ được giao không khác nhau về nội dung ít có sự chênh lệch về độ khó, cùng chung yêu cầu.


Khi chia nhóm ngẫu nhiên, giáo viên có thể chia theo tổ, theo bàn hoặc theo cách đếm vòng tròn.


* Chia thành nhóm học sinh có cùng trình độ.


Chia học sinh thành các nhóm có cùng trình độ được áp dụng khi cần có sự phân hoá về trình độ bởi mức độ khó, dễ của nội dung bài học, bài tập cho từng đối tượng. Thông thường giáo viên thường chia thành bốn nhóm với các trình độ tương ứng sau: Giỏi, khá, trung bình, yếu.


Với cách chia nhóm này, giáo viên có thể có những yêu cầu khác nhau đối với từng nhóm trong việc giải quyết cùng một nhiệm vụ hóc tập. Giáo viên có thể gợi ý cho nhóm yếu và có thể đề ra yêu cầu cao hơn đối với nhóm khá, giỏi. Do đó sẽ tác động đến từng đối tượng học sinh trong lới, tạo hứng thú học tập cho cả lớp, lớp học sẽ trở lên sôi nổi, học sinh hoạt động một cách tích cực, tự giác dưới sự điều khiển của giáo viên.


Tuy vậy, khi chia nhóm cùng trình độ, giáo viên phải thận trọng, bởi muốn chia đúng, giáo viên phải nắm trắc trình độ của học sinh theo dõi sát quá trình học tập của các em, vì trình độ có thể thay đổi theo thời gian. Nếu chia nhóm đúng trình độ học sinh thì sẽ phản tác dụng. Chẳng han, nếu cho học sinh khá vào nhóm yếu sẽ làm học sinh khá không cố gắng làm việc, còn học sinh yếu sẽ ỷ lại vào học sinh khá cũng không chịu làm việc. Mặt khác cần tránh tâm lí tự ti cho học sinh trong nhóm học yếu và tự kiêu của học sinh trong nhóm khá, giỏi. Vì vậy, khi chưa thật sự tin vào đánh giá của mình, giáo viên chỉ nên sử dụng hình thức này vào việc giao bài cho học sinh tự học.


* Chia nhóm gồm những học sinh có  trình độ khác nhau.


Cách chia này thường sử dụng khi nội dung dạy học cần có sự hỗ trợ của học sinh có trình độ khác nhau. Chẳng hạn, khi tổ chức thực hành ngoài lớp học, ôn tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, vai trò của nhóm trưởng ( người có năng lực hơn cả) rất quan trọng trong việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm.


* Chia nhóm theo sở trường của học sinh.


Cách chia này thường được tiến hành trong các buổi học ngoại khoá, mỗi nhóm gồm có các học sinh có cùng sở trường, cùng hứng thú.


Nói chung, có nhiều cách chia nhóm khác nhau, mỗi cách chia nhóm lại có các đặc điểm và ưu thế riêng. Vì vậy, trước khi chia nhóm giáo viên cần phải cân nhắc và phải dựa vào mục tiêu bài học, lại bài học, không gian học tập nhóm, trình độ, sở trường của học sinh.


Trong quá trình dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, theo chúng tôi cần phải dựa vào nội dung bài học mà phân chia nhóm. Tuy nhiên, giáo viên cần phải quy định thời gian làm việc của mỗi nhóm.


Như vậy, để hoạt động nhóm đạt hiệu quả, giáo viên phải linh hoạt trong mọi tình huống, từ cách chia nhóm theo hình thức nào đến số lượng các thành viên trong nhóm và thời gian duy trì nhóm. Có như vậy, hoạt động nhóm mới hấp dẫn, khơi gợi được hứng thú học tập của các em.


3. Các nguyên tắc xây dựng quy trình tổ chức hoạt động nhóm trong học tập ở trường phổ thông.

Nói tới nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học không thể không nói tới nguyên tắc dạy học. Tính khoa học và tính sư phạm cũng như mục tiêu đào tạo đã bắt buộc dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng phải tuân thủ những nguyên tắc dạy nhất định. Những nguyên tắc đó gồm có:


a. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, cụ thể.


Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, mọi sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan đều tồn tại, vận động và phát triển trong một chỉnh thể thống nhất. Tính hệ thống là nguyên lý cơ bản trong lý luận và phương pháp dạy học.


 Hoạt động nhóm của học sinh cũng là một bộ phận trong hệ thống dạy hoạt động của con người, là một bộ phận của hoạt động dạy học nhưng nó tồn tại, vận động với tư cách là một hệ thống độc lập và chứa đựng nhiều yếu tố trong nó. Vì vậy, việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử phải tiến hành qua các giai đoạn, các bước khác nhau. Các giai đoạn, các bước này phải được liên kết, gắn bó thống nhất với nhau và phải sắp xếp theo một trật tự nhất định.


Bên cạnh tính hệ thống, quy trình tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh cần đảm bảo tính cụ thể. Thể hiện các yếu tố của quy trình (các giai đoạn, các bước, các thao tác) phải được phân hoá sao cho:


- Số lượng các giai đoạn, các bước không quá phức tạp, cũng không được đơn giản quá, phải đảm bảo cho giáo viên và học sinh có thể thực hiện trong quá trình dạy học lịc sử.


- Các giai đoạn, các bước được sắp xếp theo một cấu trúc hợp lôgic sao cho chúng kế tục nhau, không chồng chéo, không lặp lại.


- Các thành tố trong mỗi bước cần được phân giải và sắp xếp sao cho chúng có thể được kiểm soát một cách dễ dàng đến từng giai đoạn, từng bước cũng như các thao tác.


Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và tính cụ thể được coi là nguyên tắc quan trọng trong việc thiết lập quy trình tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong dạy học lịch sử.


b. Tổ chức hoạt động nhóm phải đảm bảo tính vừa sức.


 Đây là một nguyên tắc rất quan trọng trong khi dạy học. Khi đưa học sinh vào xây dựng kiến thức tập thể càng đòi hỏi phải chú ý nhiều hơn đến nguyên tắc này.

  
Vừa sức phải đảm bảo phù hợp với trình độ, khả năng của học sinh, không được quá khó cũng như quá dễ. Tránh đưa ra nhiệm vụ đơn giản vì sẽ không kích thích được hứng thú, trí tuệ học tập của học sinh, làm cho các em dễ nhàm chán, thờ ơ với nhiệm vụ học tập. Vì vậy sẽ không đạt được mục tiêu phát huy hiệu quả khi sử dụng hoạt động nhóm. Ngược lại tránh đưa ra những nhiệm vụ quá khó không phù hợp với trình độ của các em, không lấy nền tảng tri thức đã được tích luỹ của các em là cơ sở hoặc đưa ra những kiến thức quá xa lạ đối với các em không có nguồn tư liệu tiếp cận trong khả năng có thể. Nếu nhiệm vụ quá khó học sinh dễ dàng chán nản, không kích thích được sự tìm tòi của các em.


Hoạt động nhóm rất phong phú và đa dạng về hình thức. Mỗi hình thức có những ưu điểm và đặc thù riêng phù hợp với trình độ, loại hình tri thức khác nhau với từng bậc khó dễ không giống nhau. Vì vậy, khi vận dụng, giáo viên phải chú ý từng cấp học, lớp học thậm chí từng đối tượng học sinh trong lớp để lựa chọn hình thức sao cho vừa sức với đối tượng nhận thức. Cũng với dạng hoạt động nhóm đó vận dụng vào lớp học này, cấp học này học sinh đạt kết quả tốt nhưng ở lớp học khác học sinh lại lúng túng, thụ động. Vì vậy, tính vừa sức là một trong những cơ sở đảm bảo sự thành công của nhóm học tập.


c. Phải đảm bảo tính thực tiễn.


 Việc xây dựng quy trình tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong dạy học lịch sử phải dựa vào thực tiễn dạy học ở trường Trung học phổ thông nói chung, dạy học lịch sử nói riêng làm sao cho nó vừa phải phù hợp với những đặc điểm, nội dung điều kiện, yêu cầu của giáo dục phổ thông, vừa có tác dụng nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn.


Để đạt được mục đích đó tổ chức hoạt động nhóm phải đảm bao tính thực tiễn gồm những vấn đề sau:


- Phù hợp với nội dung, chương trình dạy học bộ môn ở trường Trung học cơ sở.


- Phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn của đông đảo giáo viên Trung học cơ sở, phù hợp với điều kiện dạy học cụ thể của trường, có khả năng triển khai ứng dụng rộng rãi trong dạy học môn lịch sử ở trường Trung học cơ sở.


- Bài tập thảo luận nhóm phải bám sát vào nội dung học tập, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh, khơi gợi hứng thú, sự ham mê học tập từ phía các em.


- Phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở nói chung và bộ môn lịch sử nói riêng.


Nói cách khác, các biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong học tập phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong dạy học lịch sử, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong quá trình giảng dạy môn học ở bậc Trung học cơ sở.


d. Tổ chức hoạt động nhóm phải linh hoạt, sáng tạo, vừa phải.


 “Không có phương pháp dạy học vạn năng, cũng không có phương pháp dạy học tối ưu”. Nhiệm vụ của giáo viên là trên cơ sở đặc trưng môn học, nội dung bài học, trình độ học sinh và tuỳ thuộc vào quỹ thời gian mà lựa chọn phương pháp dạy học hoặc có thể kết hợp linh hoạt, mềm dẻo các phương pháp.


Không phải bất cứ loại bài nào, đơn vị kiến thức nào tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh cũng đạt kết quả mong muốn. Có những mảng kiến thức chỉ cần giáo viên thuyết trình hoặc chỉ cần làm việc cá nhân học sinh đã nhận thức được thậm chí là rất tốt. Có những bài học tổ chức dạy học nêu vấn đề, trao đổi, đàm thoại... tỏ ra có ưu thế hơn hẳn hoạt động dạy học nhóm. Vì vậy đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt, sáng tạo khi tổ chức hoạt động nhóm đảm bảo tính phù hợp giữa nội dung và phương pháp nhằm đạt được mục tiêu bài học.


Sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của giáo viên còn thể hiện ở chỗ biết kết hợp nhuần nhuyễn các hình thức hoạt động nhóm khác nhau trong một lần tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm. Tuỳ vào nhiệm vụ học tập chia nhỏ, chúng ta có thể cùng một lúc hướng dẫn mỗi học sinh tiến hành hoạt động nhóm với những cách thức khác nhau: trao đổi, đàm thoại, công não lạc danh, tổ chức nhóm thi đố...


Sự thay đổi linh hoạt phương pháp dạy học sẽ góp phần làm cho giờ học không nhàm chán. Sự lặp đi lặp lại của giáo viên khi sử dụng một phương pháp trong suốt cả một quá trình là điều tối kị. Mặt khác nếu dùng quá nhiều phương pháp dạy học này sẽ làm mất nhiều thời gian. Khi dạy học nhóm cần phải đảm bảo sự cân đối giữa hình thức học cá nhân, học nhóm và học tập thể.


 Tóm lại: Quy trình tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong dạy học lịch sử phải tạo được hiệu quả dạy học một cách toàn diện. Nó vừa giúp học sinh nắm vững tri thức vừa rèn được kĩ năng học tập và hình thành cho học sinh những năng lực, phẩm chất cần thiết để học tập tốt hơn và đi sâu vào cuộc sống lao động.


4. Quy trình tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử ở trường Trung học cơ sở.


 Sử dụng hoạt động nhóm trong dạy học pải tiến hành qua giai đoạn, các bước khác nhau, các bước này phải liên kết, gắn bó thống nhất với nhau và phải sắp xếp theo một trình tự.

- Giai đoạn 1: Chuẩn bị tổ chức hoạt động nhóm, gồm các bước:


+ Bước 1: Xác định mục tiêu bài học.


+ Bước 2: Lập kế hoạch tổ chức hoạt động nhóm.

- Giai đoạn 2: Các bước tiến hành.


+ Bước 1: Giáo viên giới thiệu bài học (tiếp nhận nhiệm vụ)


+ Bước 2: Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm.


+ Bươc 3: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả làm việc của nhóm.


+ Bước 4: Giáo viên tổng kết, đánh giá hoạt động của từng nhóm và khái quát toàn bộ vấn đề.

- Giai đoạn 3: Kiểm tra đánh giá kết quả bài học theo hoạt động nhóm.


 Trên đây là các giai đoạn của quá trình hoạt động nhóm. Để minh chứng cho các giai đoạn này chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm sư phạm ở lớp 6 – Trung học cơ sở.

B. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM CHO HỌC SINH TRONG BÀI “ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI” ( BÀI 7- LỊCH SỬ LỚP 6)


I. Nội dung cơ bản của bài.

- Thời nguyên thuỷ


Giúp học sinh nắm được:


+ Đây là thời kì đầu tiên của xã hội loài người, là thời kì mà dân tộc nào cũng phải trải qua.


+ Học sinh phải hệ thống được  dấu vết của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu? Đặc điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ.

- Thời cổ đại.


Học sinh phải nắm được:


+ Những nét lớn về điều kiện tự nhiên thuận lợi, khó khăn, nắm được đặc trưng kinh tế – xã hội cổ đại phương Đông và phương Tây.


+ Học sinh phải so sánh được sự khác nhau giữa quốc gia cổ đại phương Đông và quốc gia cổ đại phương Tây  về mọi mặt và bước đầu lý giải được vì sao có sự khác nhau ấy.


+ Những thành tựu văn hoá thời cổ đại.


II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

(1). Chuẩn bị của giáo viên

* Xác định mục tiêu bài học.

- Kiến thức: Hệ thống, ôn tập lại những kiến thức đã học:


+ Học sinh phải nắm chắc được sự xuất hiện của con người trên trái đất; Các giai đoạn phát triển của thời nguyên thuỷ.


+ Học sinh phải hiểu rõ về xã hội cổ đại phương Đông và phương Tây, học sinh phải biết vận dụng, so sánh đối chiếu hai xã hội này về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, thành tựu văn hoá.

- Thái độ, tư tưởng, tình cảm:


+ Giáo dục lòng yêu lao động, vì lao động không những nâng cao đời sống của con người mà còn hoàn thiện con người.


+ Giáo dục học sinh biết được quá trình hình thành và phát triển của một số quốc gia, qua đó giáo dục cho các em tình đoàn kết và trân trọng những giá trị lịch sử...

- Kĩ năng:


+ Rèn luyện, củng cố tốt hơn các kĩ năng học tập bộ môn chủ yếu là các kĩ năng hệ thống hoá, khái quát sự kiện, rút ra những kết luận, tập đánh giá…


 + Lập bảng thống kê và rèn luyện kĩ năng thực hành bộ môn.

* Phương tiện, đồ dùng dạy học.

- Bản đồ các quốc gia cổ đại.

- Một số bảng so sánh về xã hội phương Đông và phương Tây.

* Soạn phiếu học tập.


Phiếu số 1: Dấu vết của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu ? Vào thời gian nào?


Phiếu số 2: Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ?


Phiếu số 3: Đặc trưng kinh tế của con người trong xã hội nguyên thuỷ?


Phiếu số 4: Quan hệ xã hội của con người trong xã hội nguyên thuỷ?


Phiếu số 5: Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, chính trị xã hội của xã hội cổ đại phương Đông?


Phiếu số 6: Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, chính trị xã hội của xã hội cổ đại phương Tây?


Phiếu số 7: Kể tên các thành tựu văn hoá thời cổ đại? Đánh giá về các thành tựu văn hoá cổ đại?


 (2). Chuẩn bị của học sinh.


Ôn lại những kiến thức đã học, đọc kĩ sách giáo khoa, sách tham khảo để phục vụ tốt cho bài ôn tập.


III. Tổ chức hoạt động nhóm.

(1). Giới thiệu .

  
Các em vừa tìm hiểu xong phần lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ cổ đại và chúng ta đã biết đến hai thời kì lớn của lịch sử thế giới, là thời kì có nhiều chuyển biến quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển của lịch sử xã hội loài người. Trước khi chuyển sang phần lịch sử nước nhà chúng ta sẽ cùng ôn tập lại những vấn đề chủ yếu của hai thời kì này để nhớ kĩ những chuyển biến quan trọng, đó là những chuyển biến gì?

(2). Tổ chức hoạt động nhóm.


Đối với bài ôn tập, tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh mang lại  hiệu quả cao. Do đặc trưng của loại bài này không phải chỉ để cung cấp kiến thức mới mà là củng cố kiến thức học sinh đã biết.


Đối với câu 1, 2


Chúng tôi chia học sinh làm 4 nhóm tương đương với 4 tổ và sử dụng dạng nhóm trao đổi ôn tập, tổng kết.


- Học sinh ổn định tổ chức nhóm, cử  ra một nhóm trưởng.


- Giáo viên tiến hành phát phiếu học tập cho các nhóm. Sau đó học sinh tiếp nhận nhiệm vụ, nghiên cứu, thảo luận nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


Nhóm 1: Dấu vết của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu ? Vào thời gian nào?


Qua thảo luận giúp học sinh nhớ lại những kiến thức đã học và nắm chắc hơn nữa. Học sinh xác định được những địa điểm trên  bản đồ. Phiếu thứ nhất này học sinh trình bày khá đầy đủ, giáo viên chốt lại ý: Đây là thời kì mà con người chưa chút hết lốt vượn, đã biết chế tạo công cụ đá (sơ kì đá cũ), biết làm ra lửa (phát minh lớn) điều quan trọng là cải thiện căn bản cuộc sống từ ăn sống chuyển sang ăn chín, biết săn bắt, hái lượm và ở trong hang. Quan hệ xã hội: Có người đứng đầu, có sự phân công lao động, sống quây quần theo quan hệ ruột thịt (gồm từ 5 đến 7 gia đình), sống trong hang động, mái đá... đó chính là bầy người nguyên thuỷ.


Nhóm 2: Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ?


Qua phần thảo luận này giúp học sinh thấy được những nét khác nhau cơ bản giữa Người tinh khôn và Người tối cổ.


Giáo viên tổng kết bằng bảng sau:

	
	Về con người
	Công cụ sản xuất
	Tổ chức xã hội

	Người tối cổ
	Người dáng không thẳng, trán thấp, hàm nhô ra.


	Chủ yếu bằng đá ghè đẽo thô sơ.
	Sống theo bầy vài chục người.

	Người tinh khôn
	Dáng thẳng, trán cao, hàm lùi vào, răng gọn- đều, hộp sọ và thể tích não lớn hơn, cơ thể gọn, tay chân như người ngày nay.


	Đa dạng: Đá được mài tinh xảo, sừng, tre gỗ, đồng.
	Sống theo thị tộc, biết làm nhà- chòi để ở.



Nhóm 3: Đặc trưng kinh tế của con người trong xã hội nguyên thuỷ?


Với phiếu học tập này các em phải trả lời như sau: Đời sống kinh tế của con người thời kì này bấp bênh, gặp nhiều khó khăn tuy nhiên với tinh thần lao động sáng tạo, luôn cải tiến công cụ lao động. Hoạt động kinh tế là săn bắt, hái lượm đã chuyển sang săn bắn, biết chăn nuôi và trồng trọt.


Nhóm 4: Quan hệ xã hội của con người trong xã hội nguyên thuỷ?


Các em đã trả lời câu hỏi đó như sau: Từ bầy người nguyên thuỷ – tổ chức còn mang tính giản đơn, hoang sơ đầy dấu ấn bầy đàn đã phát triển và định hình chế độ thị tộc bộ lạc. Những người cùng thị tộc đều làm chung, ăn chung,giúp đỡ nhau trong mọi công việc.


Như vậy qua thảo luận nhóm chúng tôi thấy rằng trong một thời gian rất ngắn, bằng sức lao động tập thể, các em đã hệ thống lại được một lượng kiến thức tương đối lớn. Qua việc cọ sát các quan điểm, các em tìm được những ý kiến tương đối chính xác và hoàn thiện.


Đối với câu 3,4,5.


Với phần này,  tôi chia lớp làm 2 nhóm. Giải tán nhóm cũ và thành lập nhóm mới bằng cách cho những học sinh ngồi dãy bên trái là nhóm 1, học sinh ngồi dãy bên phải là nhóm 2. Nhóm mới được hình thành. Sau đó  tôi tiếp tục điều khiển nhóm mới hoạt động. Học sinh trong các nhóm trình bày những vấn đề mà bản thân thu thập được từ các nhóm cũ. Học sinh khác bổ sung, hỏi, góp ý và cuối cùng nắp ráp các nhiệm vụ thành nội dung bài học.


 Nhóm 1:. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, chính trị xã hội của xã hội cổ đại phương Đông?


Ở phiếu này học sinh trình bày chưa rõ về thời gian ra đời, đặc điểm kinh tế. Tôi tiến hành bổ sung thêm như sau: Các quốc gia cổ đại đầu tiên xuất hiện ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc... vào khoảng thiên niên kỉ IV – III (TCN).


Đặc điểm kinh tế: Nghề nông nghiệp trồng lúa nước là gốc, ngoài ra còn nghề chăn nuôi và tiểu thủ công nghiệp, cư dân phương Đông đã biết làm thuỷ lợi...


 Nhóm 2:. Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế, chính trị xã hội của Phương Tây cổ đại?


Các em hiểu và trình bày khá rõ về điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế. Riêng phần xã hội thì chưa nắm vững,  tôi giảng giải cho các em và nhấn mạnh bằng việc trình chiếu sơ đồ so sánh những tầng lớp chính của thời cổ đại của hai loại hình quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.

	Phương Đông
	Phương Tây

	[image: image1]





	



Sơ đồ này giúp học sinh hiểu và nắm chắc bản chất của xã hội cổ đại phương Đông là chế độ quân chủ chuyên chế, còn xã hội cổ đại phương tây là chế độ chiếm nô.


Đối với câu 6,7:


Tôi tổ chức nhóm thi về tìm hiểu các thành tựu văn hoá, bước đầu đánh giá về các thành tựu văn hoá lớn thời cổ đại Hình thức này được tổ chức dưới dạng trò chơi lịch sử với luật chơi như sau: Giáo viên yêu cầu nhóm 1 và nhóm 2  thảo luận nhất trong một thời gian nhất định. Sau đó, đại diện hai nhóm trình bày kết quả thảo luận trên bảng( bảng phụ). Các nhóm đưa ra các đánh giá của mình.


Tôi tiến hành thi  giữa hai nhóm và câu hỏi như sau:


 Nhóm 1:Kể tên các thành tựu văn hoá thời cổ đại? Đánh giá về các thành tựu văn hoá cổ đại?


Nhóm 2: Kể tên các thành tựu văn hoá thời cổ đại? Đánh giá về các thành tựu văn hoá cổ đại?


Ở Phiếu này tôi thấy học sinh kể được tương đối đầy đủ các thành tựu văn hoá thời cổ đại và bước đầu có những nhận xét, đánh giá về các thành tựu đó


Qua thi đố như vậy, khơi dậy niềm đam mê học tập, muốn khám phá từ đó học sinh nắm chắc hơn phần nội dung kiến thức đã học.


C. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.

1. Mục đích và đối tượng thực nghiệm.


Một trong những vấn đề quan trọng liên quan đến tính thực tiễn của đề tài là phần thực nghiệm sư phạm. Trên cơ sở những đề xuất đã đề cập đến, chúng tôi vận dụng lý luận dạy học vào bài giảng “Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại” trong chương trình sách giáo khoa lịch sử lớp 6.


Thực nghiệm sư phạm được tiến hành bằng kiểm nghiệm hiệu quả của quy trình tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử qua đó chứng minh tính khả thi của đề tài. Kết quả thực nghiệm sẽ chứng tỏ sự đúng đắn của lý luận về hoạt động nhóm, đặc biệt là quy trình tổ chức hoạt động nhóm làm cơ sở thực tiễn góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học nói chung và dạy học lịch sử nói riêng.


Đồng thời với thực nghiệm sư phạm, chúng tôi còn tiến hành thăm dò ý kiến của học sinh về việc sử dụng dạy học nhóm để nâng cao hiệu quả bài học lịch sử.

2. Nội dung thực nghiệm.

Để đảm bảo tính chính xác, để đánh giá kết quả thực ngiệm, tôi đã chuẩn bị hai hướng soạn giáo án cho cùng một nội dung bài giảng. Hai giáo án này có cùng một nội dung kiến thức nhưng về phương pháp thực hiện thì lại khác nhau.


+ Kiểu 1: Giáo án được soạn theo kiểu thông thường như nhiều giáo viên thường soạn (tức là dạy theo kiểu thông báo kiến thức có sẵn cho học sinh) mà không chú ý đến việc sử dụng các biện pháp dạy học tích cực.


+ Kiểu 2: Tôi tiến hành soạn giáo án theo kiểu hoạt động nhóm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. Với kiểu giáo án này, giáo viên là người đóng vai trò tổ chức, điều khiển.

3. Phương pháp tiến hành thực nghiệm.


Để hoàn thành bài thực nghiệm được thuận lợi tôi đã chọn 2 lớp 6A và 6B ở trường  để tiến hành dạy thực nghiệm.


Lớp 6A là lớp tôi dạy thực nghiệm (dạy theo kiểu giáo án thứ 2). Lớp 6B là lớp tôi chọn làm đối chứng (dạy theo kiểu giáo án 1). Đây là 2 lớp có trình độ, sĩ số mặt bằng là tương đương nhau. Sau khi giảng ở cả hai lớp theo hai kiểu giáo án đã nêu trên, tôi đã tiến hành kiểm tra mức độ lĩnh hội kiến thức và mức độ hiểu bài sâu sắc của học sinh trong 15 phút với đề ra như sau:


Câu 1: Hãy khoanh tròn vào các chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất.

1.Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là:


A. Quan hệ tập đoàn.


B. Thị tộc.


C. Bầy người nguyên thuỷ.


D. Bộ lạc.

2. Tính cộng đồng của thị tộc được thể hiện qua:


A. Sự bình đẳng giữa các thành viên


B. Sự hợp tác lao động


C. Hưởng thụ bằng nhau


D. Mọi sinh hoạt và của cải được coi là của chung, việc chung, làm chung, ăn chung.


E. Tất cả các câu đều đúng

3. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành vào tời gian nào?


A. Từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN.


B. Từ thế kỉ IV đến thế kỉ III TCN.


C. Khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN.


D. Từ cuối thế kỉ III đến thế kỉ IV SCN.

4. Xã hội phương Tây cổ đại gồm những giai cấp nào?


A. Quý tộc và nông dân công xã.


B. Quý tộc, nông dân công xã và nô tì.


C. Chủ nô và nô lệ


D. Chủ nô và nông dân công xã.


Câu 2: Nêu những thành tựu về chữ viết, chữ số và các công trình nghệ thuật tiêu biểu của thời cổ đại?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá:


Việc đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá như sau:


Kết quả nhận thức của học sinh được đánh giá theo thang điểm 10 với mức độ sau đây:


+ Từ 9 – 10 điểm: Bài làm đảm bảo tốt các yêu cầu về số lượng và chất lượng kiến thức, đảm bảo đầy đủ, chính xác, lôgic, hệ thống...


+ Từ 7 – 8 điểm: Bài làm thể hiện đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng nhưng vẫn còn thiếu xót, chưa đầy đủ, hoàn thiện, thể hiện có nhớ bài, hiểu bài.


+ Từ 5 - 6 điểm: Thể hiện việc nắm kiến thức tương đối đầy đủ về số lượng nhưng mức độ nắm bài chưa sâu.


+ Từ 3 – 4 điểm: Có nhiều sai xót về kiến thức, chưa đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.


Kết quả tổng hợp được xếp thành 4 loại:

Giỏi: 9 – 10 điểm

Khá: 7 – 8 điểm

TB: 5 – 6 điểm

Yếu: 3 – 4 điểm


4. Kết quả thực nghiệm:

Bảng 1: Kết quả thực nghiệm dạy ở lớp 6A .

	Điểm
	Giỏi
	Khá
	T. bình
	Yếu

	Sĩ số: 31
	9 bài
	15 bài
	7 bài
	0


Bảng 2: Kết quả thực nghiệm của lớp dạy đối chứng

	Điểm
	Giỏi
	Khá
	T. bình
	Yếu

	Sĩ số: 33
	6 bài
	13 bài
	11 bài
	3



Áp dụng tổ chức hoạt động nhóm theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học đã đem lại hiệu quả cao hơn hẳn phương pháp truyền thụ kiến thức. Cụ thể ở lớp thực nghiệm số bài loại giỏi, loại khá cao hơn hẳn lớp đối chứng. Ngược lại số bài trung bình và yếu giảm đi đáng kể ở lớp thực nghiệm. Điều đó cho phép tôi khẳng định một lần nữa là: Việc áp dụng phương pháp tổ chức hoạt động nhóm thực sự đã có tác dụng trong việc nâng cao hiệu quả bài học, làm tích cực hoá người học và phát huy năng lực nhận thức độc lập của người học, góp phần đào tạo con người mới theo mục tiêu giáo dục đã đề ra đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ nhân tố con người khi đất nước bước vào thời kì hội nhập.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.


Sự yếu kém về chất lượng giáo dục trong những năm gần đây cũng bộc lộ khá rõ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Biểu hiện nổi bật của việc giảm sút chất lượng bộ môn là tình trạng coi thường, nhớ nhầm sự kiện, không hiểu lịch sử, không vận dụng bài học kinh nghiệm quá khứ vào rèn luyện đạo đức, nhân phẩm, quan điểm tư tưởng. Nguyên nhân đưa đến tình trạng này thì có nhiều: do quan niệm không đúng về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ môn lịch sử trong giáo dục đào tạo thế hệ trẻ; sự tiêu cực của cơ chế thị trường, sự thiếu sót trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên... Một trong nhiều nguyên nhân chủ yếu là sự lạc hậu, bảo thủ về phương pháp dạy học lịch sử.


Kết quả thực nghiệm sư phạm đã chứng minh tính hiệu quả, tính khả thi của công thức, qui trình mà tôi đề xuất. Việc tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm đã đáp ứng lòng ham hiểu biết, trí tò mò, khả năng tự nhận thức, thẩm thấu vấn đề, tự tìm ra tri thức của học sinh.


Mặt khác, sau khi nghiên cứu đề tài này, tôi thấy nổi lên mấy điểm sau đây:

· Cần thiết phải tìm tòi, thể nghiệm, sử dụng sáng tạo các phương pháp dạy học mới. Không ngần ngại triển khai hoạt động nhóm cho học sinh.

· Hoạt động nhóm có nhiều khả năng vận dụng vào nhiều loại bài học, với những nội dung khác nhau.

· Để phương pháp này đạt hiệu quả giáo viên và học sinh phải cùng tích cực tham gia vào quá trình dạy học. Đặc biệt giáo viên phải có biện pháp sư phạm để tổ chức, hướng hoạt động của học sinh vào đúng mục đích.

Qua đây tôi cũng mạnh dạn kiến nghị các cấp lãnh đạo tăng cường hơn nữa tổ chức chuyên đề với bộ môn Lịch sử nhiều hơn nữa để chúng tôi có nhiều cơ hội trao đổi, học tập lẫn nhau.

Do hạn chế về thời gian, tài liệu, phạm vi của đề tài trong một chừng mực nào đó còn hạn chế về chiều sâu. Đồng thời trong quá trình nghiên cứu không thể tránh khỏi những thiếu xót, mong các bạn đồng nghiệp tham khảo, đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn và có ý nghĩa thực tiễn.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

CHỦ NÔ








NÔ LỆ





NÔ LỆ








NÔNG DÂN CÔNG XÃ





Quý tộc
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